
Phu Hoa 1 Primary School 

Name: ……………………………. 

Class:  1/ 

EXERCISES 
UNIT 5_ Morning Exercises 

 

I. Look at the picture and write. ( Nhìn tranh viết đúng từ dưới tranh ) 
 

   

 
______________ ______________ ______________ ______________ 

 

II. Check . ( Chọn từ đúng với mỗi hình ). 
 

1.  

 

□ ouch!  

□ I’m sorry 

2. 

 

□  up  ! 

□  down ! 

3.  

 

□ turn around! 

□ jump! 

 

4.  

 

□ I’m sorry. 

□ down! 

 

 

III. Choose and write the missing words into the blanks (Chọn và viết từ còn 

thiếu vào chỗ trống):  

 

      

 

 

 

1. I’m ………………… 

2. ………………… around! 

3. You’re ………………. 

4. Morning ……………..   

      exercises       -         sorry          -           turn            -     welcome   



IV.Do the puzzle. ( Nhìn tranh hoàn thành từ ) 

 

 

  

V/ Complete the letters: ( điền chữ cái để có các từ đúng ) 

 

   

 

1. t_  _ n   ar_ _ nd 

 

2. do_ _  

 

3. _ _ ch!  

 

4. I’m so _ _ y. 

 

VI. Circle odd the one out. ( Khoanh tròn từ không cùng loại ) 

 

1. turn around !  down !  sorry   up ! 

2. boy     jump !  up !   down 

3. book   ouch!   crayon  puppet 

4. teacher   boy   girl   jump! 

 

 

 

       wn       -       ur        -       rr         ou 


